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Tên cơ quan, đơn vị ….

	Phụ lục 1




KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP BỘ, CẤP CƠ SỞ, DỰ ÁN TCVN, QCVN
NĂM 2021 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 


	STT
	Tên Chương Trình/Đề án
	Chỉ tiêu/Mục tiêu đề ra
	Kết quả đã đạt được
	Đánh giá 
mức độ hoàn thành (%)
	
Kinh phí (triệu đồng_

	I
	Đề tài cấp quốc gia
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	II
	Đề tài cấp Bộ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	III
	Đề tài cấp cơ sở
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	IV
	Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn quốc gia
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	




	
Tên cơ quan, đơn vị ........
	Phụ lục 2




KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NĂM 2021 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị chủ trì, 
Tác giả
	Tóm tắt nội dung
	Ghi chú

	I
	Bài báo, công bố, giải pháp, kiến nghị, ấn phẩm khoa học
	
	
	Ghi rõ các bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế trong danh mục ISI, Scopus. Đối với bài báo trong nước đề nghị ghi rõ số lượng.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	II
	Sáng chế, giải pháp hữu ích; Các loại giống mới; Các loại vắc xin mới, chế phẩm mới; Các bản vẽ thiết kế mới, mẫu máy, thiết bị mới
	
	
	Ngày, tháng, năm (nộp đơn, tiếp nhận đơn, công nhận của Cơ quan có thẩm quyền) 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	III
	Hoạt động ứng dụng đổi mới công nghệ điển hình
	
	
	

	1
	Sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm đang được hỗ trợ phát triển thông qua các nhiệm vụ KH&CN
	
	
	Tên sản phẩm, nhiệm vụ KH&CN; tình hình thực hiện

	2
	Đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 



	
	
	Ghi rõ kết quả, hiệu quả thực hiện, kèm theo tên nhiệm vụ KH&CN; kinh phí thực hiện (chia rõ nguồn vốn từ ngân sách trung ương; từ bộ, ngành, địa phương; doanh nghiệp, Quỹ PTKHCN của doanh nghiệp và các nguồn khác).



	3
	Tên Dự án đầu tư trang thiết bị, công nghệ; dự án tăng cường năng lực nghiên cứu


	
	[bookmark: _GoBack]
	Đánh giá tình hình thực hiện dự án đang thực hiện; hiệu quả đầu tư với mục tiêu của dự án, kết quả đóng góp vào hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị, đối với các dự án đã thực thực hiện trước năm 2021 cần định lực hiệu quả như trong nghiên cứu bao nhiêu đề tài, đào tao bao nhiêu sinh viên, thạc sỹ, tiến sỹ...

	V
	Kết quả khác
	
	
	Ghi rõ các thông tin có liên quan đến kết quả

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	





	Tên cơ quan, đơn vị ....

	Phụ lục 3




KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THỐNG KÊ VỀ KH, CN & ĐMST 
NĂM 2021 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022


	Số TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Kết quả đạt được
(số lượng)

	
	
	
	Năm 2021
	6 tháng đầu năm 2022

	I
	Công tác thông tin và thống kê KH&CN
	
	
	

	1
	Bổ sung, phát triển nguồn tài liệu (tài liệu giấy, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến, ...)
	Tài liệu/biểu ghi/CSDL
	
	

	2
	Ấn phẩm thông tin đã phát hành
	Ấn phẩm, phút
	
	

	2.1
	Tạp chí/bản tin KH&CN
	Tạp chí/bản tin
	
	

	2.2
	Phóng sự trên đài truyền hình
	Buổi phát
	
	

	3
	Xây dựng CSDL (CSDL mới, cập nhập biểu ghi trong CSDL, số hóa tài liệu đưa vào CSDL, ...)
	CSDL/biểu ghi/trang tài liệu
	
	

	4
	Thông tin về nhiệm vụ KH&CN
	
	
	

	4.1
	Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành
	N.vụ
	
	

	4.2
	Nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký kết quả thực hiện
	N.vụ
	
	

	4.3
	Nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng
	N.vụ
	
	

	5
	Thống kê KH&CN
	
	
	

	5.1
	Số cuộc điều tra/ số phiếu thu được tương ứng
	Số cuộc/số phiếu
	
	

	5.2
	Báo cáo thống kê cơ sở
	Báo cáo
	
	

	5.3
	Báo cáo thống kê tổng hợp 
	Báo cáo
	
	

	6
	Kết quả khác (nếu nổi trội)
	
	
	

	II
	Công tác sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN
	
	
	

	1
	Bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ
	Người
	
	

	2
	Thăng hạng đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ
	Người
	
	

	3
	Kéo dài thời gian công tác
	Người
	
	

	4
	Trọng dụng nhà khoa học đầu ngành
	Người
	
	

	5
	Trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng
	Người
	
	

	6
	Trọng dụng nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng
	Người
	
	

	III
	Công tác phát triển thị trường KH&CN
	
	
	

	1
	Giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường
	Tr.đ
	
	

	2
	Tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ trên giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN
	%
	
	



	Tên cơ quan, đơn vị ....

	Phụ lục 4



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH/NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2023
Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên nhiệm vụ
	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ 
(số ngày tháng năm)
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí đã phê duyệt thực hiện nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì

	
	
	
	
	Tổng số
	Nguồn NSNN
	Nguồn khác
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Đã bố trí đến hết năm 2022
	Dự toán năm 2023
	Số còn lại
	Số đã thực hiện năm trước
	Dự kiến thực hiện trong năm 2023
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4-5-6
	8
	9
	10

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Nhiệm vụ chuyển tiếp sang 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nhiệm vụ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Nhiệm vụ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Phụ lục 5

DANH MỤC CÁC BAN CHỦ NHIỆM 
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 

	Số
TT
	Tên Ban chủ nhiệm Chương trình
	Số Quyết định

	1
	Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí tự động hóa
	Quyết định số 248/QĐ-BKHCN ngày 02/3/2022

	2
	Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh
	Quyết định số 249/QĐ-BKHCN ngày 02/3/2022

	3
	Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng
	Quyết định số 296/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022

	4
	Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu
	Quyết định số 295/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022

	5
	Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường
	Quyết định số 297/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022

	6
	Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hóa dược và dược phẩm
	Quyết định số 299/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022

	7
	[bookmark: _Hlk95832671]Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp
	Quyết định số 298/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022

	8
	Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	Quyết định số 291/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022

	9
	Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển
	Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022

	10
	Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới
	Quyết định số 287/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022

	11
	Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới
	Quyết định số 288/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022

	12
	Nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn nhân lực nhân văn phục vụ phát triển đất nước
	Quyết định số 289/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022

	13
	Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế
	Quyết định số 290/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022



